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XI. PHẨM TÁN THÁN THANH TỊNH 

01 
 

 

 

Lúc bấy giờ, Xá-lợi Tử bạch Phật:  

- Bạch Thế Tôn! Sự thanh tịnh như vậy rất là sâu xa? 

Phật dạy:  

- Đúng vậy! Vì hoàn toàn thanh tịnh. 

Xá-lợi Tử bạch Phật:  

- Bạch Thế Tôn! Những pháp gì hoàn toàn thanh tịnh nên nói 

thanh tịnh ấy rất là sâu xa?  

Phật dạy:  

- Xá-lợi Tử! Sắc hoàn toàn thanh tịnh nên nói thanh tịnh ấy rất 

là sâu xa; thọ, tưởng, hành, thức hoàn toàn thanh tịnh nên nói thanh 

tịnh ấy rất là sâu xa. Như vậy cho đến trí nhất thiết hoàn toàn thanh 

tịnh nên nói thanh tịnh ấy rất là sâu xa; trí đạo tướng, trí nhất thiết 

tướng hoàn toàn thanh tịnh nên nói thanh tịnh ấy rất là sâu xa. 

Khi ấy, Xá-lợi Tử lại bạch Phật:  

- Sự thanh tịnh như vậy thật là sáng suốt ư?  

Phật dạy:  

- Đúng vậy! Vì hoàn toàn thanh tịnh. 

Xá-lợi Tử bạch Phật:  

- Bạch Thế Tôn! Những pháp gì hoàn toàn thanh tịnh nên nói 

thanh tịnh ấy thật là sáng suốt? 

Phật dạy:  

- Xá-lợi Tử! Bát-nhã ba-la-mật-đa hoàn toàn thanh tịnh nên nói 

thanh tịnh ấy thật là sáng suốt. Cho đến bố thí Ba-la-mật-đa hoàn toàn 

thanh tịnh nên nói thanh tịnh ấy thật là sáng suốt. Như vậy cho đến trí 

nhất thiết hoàn toàn thanh tịnh nên nói thanh tịnh ấy thật là sáng suốt; 

trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng hoàn toàn thanh tịnh nên nói thanh 

tịnh ấy thật là sáng suốt. 

Xá-lợi Tử lại bạch Phật:  

- Sự thanh tịnh như vậy không chuyển động, không tương 

tục sao?  

Phật dạy:  

- Đúng vậy! Vì nó hoàn toàn thanh tịnh. 

Xá-lợi Tử bạch Phật:  
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- Bạch Thế Tôn! Những pháp gì hoàn toàn thanh tịnh nên nói 

thanh tịnh ấy không chuyển động, không tương tục? 

Phật dạy:  

- Xá-lợi Tử! Sắc không chuyển động, không tương tục, hoàn 

toàn thanh tịnh nên nói thanh tịnh ấy không chuyển động, không 

tương tục. Như vậy cho đến trí nhất thiết tướng không chuyển động, 

không tương tục, hoàn toàn thanh tịnh, nên nói thanh tịnh ấy không 

chuyển động, không tương tục. 

Khi ấy, Xá-lợi Tử lại bạch Phật:  

- Bạch Thế Tôn! Sự thanh tịnh như vậy vốn không tạp nhiễm 

sao?  

Phật dạy:  

- Đúng vậy! Vì hoàn toàn thanh tịnh. 

Xá-lợi Tử bạch Phật:  

- Bạch Thế Tôn! Những pháp gì hoàn toàn thanh tịnh nên nói 

thanh tịnh ấy vốn không tạp nhiễm? 

Phật dạy:  

- Xá-lợi Tử! Sắc hoàn toàn thanh tịnh nên nói thanh tịnh ấy vốn 

không tạp nhiễm. Như vậy cho đến trí nhất thiết tướng hoàn toàn 

thanh tịnh nên nói thanh tịnh ấy vốn không tạp nhiễm. 

Xá-lợi Tử lại bạch Phật:  

- Sự thanh tịnh như vậy bản tánh vốn tinh khiết sao?  

Phật dạy:  

- Đúng vậy! Vì hoàn toàn thanh tịnh. 

Xá-lợi Tử bạch Phật:  

- Bạch Thế Tôn! Những pháp gì hoàn toàn thanh tịnh nên nói 

thanh tịnh ấy bản tánh vốn tinh khiết? 

Phật dạy:  

- Xá-lợi Tử! Sắc hoàn toàn thanh tịnh nên nói thanh tịnh ấy bản 

tánh vốn tinh khiết. Như vậy cho đến trí nhất thiết tướng hoàn toàn 

thanh tịnh nên nói thanh tịnh ấy bản tánh vốn tinh khiết. 

Xá-lợi Tử lại bạch Phật:  

- Bạch Thế Tôn! Sự Thanh tịnh như vậy vô đắc, vô hiện 

quán sao?  

Phật dạy:  

- Đúng vậy! Vì hoàn toàn thanh tịnh. 

Xá-lợi Tử bạch Phật:  

- Bạch Thế Tôn! Những pháp gì hoàn toàn thanh tịnh nên nói 

thanh tịnh ấy vô đắc, vô hiện quán? 
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Phật dạy:  

- Xá-lợi Tử! Sắc bản tánh vốn Không, hoàn toàn thanh tịnh nên 

nói thanh tịnh ấy vô đắc, vô hiện quán. Như vậy cho đến trí nhất thiết 

tướng bản tánh vốn Không, hoàn toàn thanh tịnh nên nói thanh tịnh ấy 

vô đắc, vô hiện quán. 

Xá-lợi Tử lại bạch Phật:  

- Bạch Thế Tôn! Thanh tịnh như vậy không sanh, không xuất 

hiện hay sao?  

Phật dạy:  

- Đúng vậy! Vì hoàn toàn thanh tịnh. 

Xá-lợi Tử bạch Phật:  

- Bạch Thế Tôn! Những pháp gì hoàn toàn thanh tịnh nên nói 

thanh tịnh ấy không sanh, không xuất hiện?  

Phật dạy:  

- Xá-lợi Tử! Sắc không sanh, không hiển lộ, hoàn toàn thanh 

tịnh nên nói thanh tịnh ấy không sanh, không xuất hiện. Như vậy cho 

đến trí nhất thiết tướng không sanh, không hiển lộ, hoàn toàn thanh 

tịnh, nên nói thanh tịnh ấy không sanh, không xuất hiện. 

Xá-lợi Tử lại bạch Phật:  

- Bạch Thế Tôn! Sự thanh tịnh như vậy không sanh Dục 

giới, không sanh Sắc giới, không sanh Vô sắc giới hay sao?  

Phật dạy:  

- Đúng vậy! Vì hoàn toàn thanh tịnh. 

Xá-lợi Tử bạch Phật:  

- Bạch Thế Tôn! Vì sao sự thanh tịnh như vậy lại không sanh 

Dục giới, không sanh Sắc giới, không sanh Vô sắc giới? 

Phật dạy:  

- Xá-lợi Tử! Tự tánh tam giới bất khả đắc, nên nói thanh tịnh 

ấy không sanh Dục giới, không sanh Sắc giới, không sanh Vô sắc 

giới. 

Khi ấy, Xá-lợi Tử lại bạch Phật:  

- Sự thanh tịnh như vậy bản tánh nó vốn vô tri sao?  

Phật dạy:  

- Đúng vậy! Vì hoàn toàn thanh tịnh. 

Xá-lợi Tử bạch Phật:  

- Bạch Thế Tôn! Vì sao sự thanh tịnh như vậy bản tánh lại 

vô tri?  

Phật dạy:  



Kinh Đại Bát-Nhã Ba-La-Mật-Đa   

174 

- Xá-lợi Tử! Vì bản tánh tất cả pháp ẩn mật nên bản tánh 

thanh tịnh như vậy vô tri. 

Xá-lợi Tử bạch Phật:  

- Bạch Thế Tôn! Những pháp gì bản tánh vô tri nên nói 

thanh tịnh ấy bản tánh vô tri?  

Phật dạy:  

- Xá-lợi Tử! Sắc bản tánh vô tri, tự tướng Không, nên nói 

thanh tịnh ấy bản tánh vô tri. Như vậy cho đến trí nhất thiết tướng 

bản tánh vô tri, tự tướng Không, nên nói thanh tịnh ấy bản tánh vô 

tri. 

Xá-lợi Tử bạch Phật:  

- Vì bản tánh tất cả pháp thanh tịnh nên nói là thanh tịnh 

sao?  

Phật dạy:  

- Đúng vậy! Vì tất cả pháp hoàn toàn thanh tịnh. 

Xá-lợi Tử bạch Phật:  

- Bạch Thế Tôn! Vì sao bản tánh tất cả pháp thanh tịnh, nên 

nói là thanh tịnh?  

Phật dạy:  

- Xá-lợi Tử! Vì tất cả pháp bất khả đắc, bản tánh thanh tịnh 

nên nói thanh tịnh. 

Xá-lợi Tử lại bạch Phật:  

- Bạch Thế Tôn! Bát-nhã ba-la-mật-đa như vậy đối với trí 

nhất thiết trí không lợi ích, không tổn giảm sao?  

Phật dạy:  

- Đúng vậy! Vì hoàn toàn thanh tịnh. 

Xá-lợi Tử bạch Phật:  

- Bạch Thế Tôn! Vì sao Bát-nhã ba-la-mật-đa đối với trí nhất 

thiết trí không lợi ích, không tổn giảm?  

Phật dạy:  

- Xá-lợi Tử! Vì pháp giới thường trụ, nên Bát-nhã ba-la-mật-

đa như thế đối với trí nhất thiết trí không lợi ích, không tổn giảm. 

Xá-lợi Tử lại bạch Phật:  

- Bản tánh thanh tịnh của Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế đối 

với tất cả pháp không cần sự gìn giữ sao?  

Phật dạy:  

- Đúng vậy! Vì tất cả pháp hoàn toàn thanh tịnh. 

Xá-lợi Tử bạch Phật:  
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- Bạch Thế Tôn! Vì sao bản tánh thanh tịnh của Bát-nhã ba-

la-mật-đa đối với tất cả pháp không cần sự giữ gìn?  

Phật dạy:  

- Xá-lợi Tử! Vì pháp giới vắng lặng, không lay động, nên 

bản tánh thanh tịnh của Bát-nhã ba-la-mật-đa như thế đối với tất cả 

pháp không cần sự giữ gìn. 

Cụ thọ Thiện Hiện cũng lại bạch Phật:  

- Bạch Thế Tôn! Ngã thanh tịnh nên sắc, thọ, tưởng, hành, 

thức cho đến pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả thanh tịnh 

sao?  

Phật dạy:  

- Đúng vậy! Hoàn toàn thanh tịnh. 

- Bạch Thế Tôn! Do duyên gì mà nói ngã thanh tịnh nên sắc, 

thọ, tưởng, hành, thức cho đến pháp không quên mất, tánh luôn 

luôn xả thanh tịnh, là hoàn toàn thanh tịnh?  

- Thiện Hiện! Ngã vô sở hữu nên sắc, thọ, tưởng, hành, thức 

cho đến pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả cũng vô sở hữu, 

là hoàn toàn thanh tịnh. 

Cụ thọ Thiện Hiện lại bạch Phật:  

- Bạch Thế Tôn! Ngã thanh tịnh nên quả Dự lưu, Nhất lai, 

Bất hoàn, A-la-hán, Độc giác Bồ-đề, tất cả Đại Bồ-tát hành quả vị 

Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đề của chư Phật thanh tịnh sao?  

Phật dạy:  

- Đúng vậy! Hoàn toàn thanh tịnh. 

- Bạch Thế Tôn! Do nhân duyên gì mà nói ngã thanh tịnh nên 

quả Dự lưu cho đến quả vị Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đề của chư 

Phật thanh tịnh, là hoàn toàn thanh tịnh?  

- Thiện Hiện! Ngã tự tướng là Không, nên quả Dự lưu cho 

đến quả vị Vô thượng Chánh đẳng Bồ-đề của chư Phật cũng tự 

tướng Không, là hoàn toàn thanh tịnh. 

Cụ thọ Thiện Hiện lại bạch Phật:  

- Bạch Thế Tôn! Ngã thanh tịnh nên trí nhất thiết, trí đạo 

tướng, trí nhất thiết tướng thanh tịnh sao?  

Phật dạy:  

- Đúng vậy! Hoàn toàn thanh tịnh. 

- Bạch Thế Tôn! Do nhân duyên gì mà nói ngã thanh tịnh 

nên trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng thanh tịnh , là 

hoàn toàn thanh tịnh?  
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- Thiện Hiện! Vì ngã, vô tướng, vô đắc, vô niệm, vô tri cho 

nên trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng cũng vô tướng, 

vô đắc, vô niệm, vô tri, là hoàn toàn thanh tịnh. 

Cụ thọ Thiện Hiện lại bạch Phật:  

- Bạch Thế Tôn! Sự thanh tịnh cả hai nên vô đắc, vô hiện 

quán hay sao?  

Phật dạy:  

- Đúng vậy! Hoàn toàn thanh tịnh. 

- Bạch Thế Tôn! Do nhân duyên gì mà nói thanh tịnh cả hai 

nên vô đắc, vô hiện quán, là hoàn toàn thanh tịnh?  

- Thiện Hiện! Sự phát khởi của điên đảo không có nhiễm hay 

thanh tịnh nên vô đắc, vô hiện quán, là hoàn toàn thanh tịnh. 

Cụ thọ Thiện Hiện lại bạch Phật:  

- Bạch Thế Tôn! Ngã vô biên nên sắc, thọ, tưởng, hành, thức 

cho đến trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng cũng vô 

biên hay sao?  

Phật dạy:  

- Đúng vậy! Vì hoàn toàn thanh tịnh. 

- Bạch Thế Tôn! Do nhân duyên gì mà nói ngã vô biên nên sắc, 

thọ, tưởng, hành, thức cho đến trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất 

thiết tướng cũng vô biên, là hoàn toàn thanh tịnh. 

- Thiện Hiện! Vì hoàn toàn Không, Không không biên tế, cho 

nên hoàn toàn thanh tịnh. 

Cụ thọ Thiện Hiện lại bạch Phật:  

- Bạch Thế Tôn! Nếu Đại Bồ-tát có thể hiểu như vậy, là Bát-

nhã ba-la-mật-đa sao?  

Phật dạy:  

- Đúng vậy! Hoàn toàn thanh tịnh. 

- Bạch Thế Tôn! Do nhân duyên gì mà nói, nếu Đại Bồ-tát 

có thể hiểu như vậy là Bát-nhã ba-la-mật-đa, tức hoàn toàn thanh 

tịnh?  

- Thiện Hiện! Do duyên đây có thể thành trí đạo tướng. 

Cụ thọ Thiện Hiện lại bạch Phật:  

- Nếu khi Đại Bồ-tát hành Bát-nhã ba-la-mật-đa thậm thâm 

không đến bờ bên này, không đến bờ bên kia, không ở giữa dòng, thì 

là Bát-nhã ba-la-mật-đa thậm thâm của Đại Bồ-tát hay sao?  

Phật dạy:  

- Đúng vậy! Hoàn toàn thanh tịnh. 
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- Bạch Thế Tôn! Do nhân duyên gì mà nói, khi Đại Bồ-tát hành 

Bát-nhã ba-la-mật-đa thậm thâm không đến bờ bên này, không đến bờ 

bên kia, không ở giữa dòng, thì là Bát-nhã ba-la-mật-đa thậm thâm 

của Đại Bồ-tát, tức hoàn toàn thanh tịnh?  

- Thiện Hiện! Vì pháp tánh ba đời bình đẳng vậy. 
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